
MỘT SỐ CA LÂM SÀNG TIÊU HÓA 
PHÁT HIỆN HỘI CHỨNG VÀNH CẤP

BS. NGUYỄN THÁI BÌNH



CA LÂM SÀNG 1

- HỌ VÀ TÊN : NGUYỄN THỊ P. 52 TUỔI

- NGHỀ NGHIỆP :  NỘI TRỢ

- ĐỊA CHỈ : Ô MÔN – TP CẦN THƠ

- NGÀY KHÁM : 23/02/2026

- LÝ DO ĐẾN KHÁM : Ăn khó tiêu, trào ngược

- BỆNH SỬ : Bệnh nhân khai thường hay ăn khó tiêu, ợ hơi chua, đau thượng vị, 3 ngày nay bị trào
ngược, khó tiêu nhiều hơn kèm thỉnh thoảng lói ngực sau xương ức, nhiều khi gắng sức, đến khám
tổng quát.

- TIỀN CĂN : THA uống thuốc hàng ngày, thường tự mua thuốc giảm đau uống.



• CẬN LÂM SÀNG







CHẨN ĐOÁN 

Nhồi máu cơ tim bán cấp trước vách, trước mỏm không rõ thời gian
Killip I – Tăng huyết áp – GERD



CA LÂM SÀNG 2

- HỌ VÀ TÊN : ĐẶNG THẾ Q 49 TUỔI

- NGHỀ NGHIỆP :  CÔNG NHÂN

- ĐỊA CHỈ : XÃ TRUNG NGÃI, TỈNH VĨNH LONG

- NGÀY KHÁM : 19/03/2026

- LÝ DO ĐẾN KHÁM : Đau thượng vị

- BỆNH SỬ : Bệnh nhân khai khoảng 2 tháng nay thỉnh thoảng đau thượng
vị, trào ngược, bị nhiều khi uống rượu bia, uống cà phê, thường tự mua
thuốc uống điều trị dạ dày giảm đau,1 tuần nay triệu chứng tái diễn, đến
khám tiêu hoá.

- TIỀN CĂN : THA uống thuốc không đều.Khoảng 1 tháng trước có 1 cơn lói
ngực sau xương ức, lan lên cổ khoảng 30 phút,sau đó tự hết, tối hôm trước
bị 1 cơn lói ngực tính chất tương tự



CẬN LÂM SÀNG







CHẨN ĐOÁN 

Nhồi máu cơ tim không ST chênh lên – Tăng huyết áp



CA LÂM SÀNG 3

- HỌ VÀ TÊN : NGUYỄN VĂN R 70 TUỔI

- ĐỊA CHỈ : XÃ TRƯỜNG THÀNH, TỈNH CẦN THƠ

- NGÀY KHÁM : 28/03/2026

- LÝ DO ĐẾN KHÁM : Đau thượng vị

- BỆNH SỬ : Bệnh 4 ngày đau âm ỉ thượng vị, lói sau lưng và sau
xương ức, khó tiêu kèm chóng mặt, không sốt, không khó thở, đến
khám

- TIỀN CĂN : THA trên 10 năm, TMCT, thường hay khó tiêu



CẬN LÂM SÀNG







CHẨN ĐOÁN 

Nhồi máu cơ tim không ST chênh lên – Tăng huyết áp/Bệnh tim thiếu
máu cục bộ mạn



CA LÂM SÀNG 4

- HỌ VÀ TÊN : NGUYỄN THỊ M 69 TUỔI

- ĐỊA CHỈ : PHƯỜNG NINH KIỀU, TP CẦN THƠ

- NGÀY KHÁM : 17/04/2026

- LÝ DO ĐẾN KHÁM : Đau thượng vị, ăn uống kém

- BỆNH SỬ : Bệnh 2 tháng nay ăn uống kém, khó tiêu, hay trào ngược nhiều
khi ăn thức ăn chiên xào,10 ngày nay đau âm ỉ thượng vị, khó tiêu kèm
nặng ngực sau xương ức, cảm giác hụt hơi khi quét nhà, dọn dẹp nhà.

- TIỀN CĂN : THA, TMCT, 1 tháng nay có 2 lần nặng ngực trái kéo dài
khoảng 3-5 phút, tối hôm trước có lói ngực trái 1 lần khoảng 3 phút, tự hết.



• CẬN LÂM SÀNG







CHẨN ĐOÁN

Cơn đau thắt ngực không ổn định – Tăng huyết áp – Theo dõi Suy tim



BÀI HỌC RÚT RA 

• Nhiều trường hợp triệu chứng về tim mạch rất ít ỏi, khó phát hiện nếu
không khai thác kỹ bệnh sử, nên hỏi thêm triệu chứng cấp liên quan
đến tim mạch để cho thêm các chỉ định cls cần thiết.

• Biểu hiện bệnh mạch vành cấp đa dạng, nhiều trường hợp không đầy
đủ các triệu chứng điển hình, chồng lấn, xảy ra kể cả người trẻ lẫn
người lớn tuổi.

• ST chênh dễ phát hiện hơn ST không chênh




